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TUYÊN BỐ BẢN QUYỀN 

 

Tài liệu này thuộc loại sách giáo trình nên các nguồn thông tin có thể được 

phép dùng nguyên bản hoặc trích dùng cho các mục đích về đào tạo và tham 

khảo. 

Mọi mục đích khác mang tính lệch lạc hoặc sử dụng với mục đích kinh 

doanh thiếu lành mạnh sẽ bị nghiêm cấm. 
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LỜI GIỚI THIỆU 
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4.2.5. Xây dựng kế hoạch dự trù chuồng trại ....................................................... 41 
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Vị trí, tính chất, ý nghĩa và vai trò của môn học/mô đun:  

- Vị trí: Thực tập cuối khóa là môn học bắt buộc trong chương trình đào tạo 

trình độ Cao đẳng, nghề Chăn nuôi, được bố trí giảng dạy vào học kỳ 4. 

- Tính chất: Môn học này hướng dẫn sinh viên thực hành các nội dung về cách sử 

dụng một số dụng cụ thú y, thiết bị phòng thí nghiệm; một số thao tác thú y cơ bản; phối 

hợp khẩu phần thức ăn cho gia súc, gia cầm;xây dựng kế hoạch chăn nuôi lợn thịt, lợn 

nái sinh sản; thực hiện các thao tác thú y cơ bản. 

- Ý nghĩa và vai trò của môn học: Là môn học bắt buộc trong chương trình đào 

tạo sinh viên Cao đẳng ngành Chăn nuôi. 

Mục tiêu của môn học: 

- Kiến thức:  

+ Nhớ và trình bày được các bước khi sử dụng các dụng cụ thú y, thiết bị phòng thí 

nghiệm; một số thao tác thú y cơ bản; phối hợp khẩu phần thức ăn cho gia súc, gia cầm; 

xây dựng kế hoạch chăn nuôi lợn thịt, lợn nái sinh sản; 

Trình bày được các bước thực hiện một số thủ thuật thú y cơ bản. 

- Kỹ năng:  

+ Đưa được thuốc vào cơ thể bằng các đường khác nhau; 

+ Sử dụng thành thạo các dụng cụ thú y và dụng cụ phòng thí nghiệm;  

+ Đánh giá được nhu cầu dinh dưỡng, phương pháp chế biến, phối hợp và 

phối trộn được khẩu phần ăn cho gia súc, gia cầm và thu thập được số liệu; xây 

dựng kế hoạch chăn nuôi lợn thịt, lợn nái sinh sản. 

- Về năng lực tự chủ và trách nhiệm:  

+ Làm việc độc lập hoặc theo nhóm, giải quyết công việc, vấn đề phức tạp 

trong điều kiện thay đổi. 

+ Hướng dẫn, giám sát những người khác thực hiện nhiệm vụ xác định; chịu 

trách nhiệm cá nhân và chịu trách nhiệm với nhóm. 

 + Đánh giá chất lượng công việc sau khi hoàn thành và kết quả thực hiện của 

các thành viên trong nhóm. 

Nội dung của môn học: 

TT Tên chương mục 

Thời gian (giờ) 

Tổng 

số 

Lý 

thuyết 

Thực 

hành, 

bài tập 

Kiểm 

tra 

1 
Bài 1. Thực hành sử dụng một số thiết bị, 

dụng cụ thú y  
19  19  

2 
Bài 2. Phối hợp khẩu phần thức ăn cho gia 

súc, gia cầm. 
25  25  
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 Kiểm tra 1 tiết 1   1 

3 
Bài 3. Thực hành xây dựng kế hoạch chăn 

nuôi lợn thịt 
35  35  

 Kiểm tra 1 tiết 1   1 

4 
Bài 4. Thực hành xây dựng kế hoạch chăn 

nuôi lợn nái sinh sản 
38  38  

5 Bài 5. Một số thủ thuật thú y cơ bản 10  10  

 Kiểm tra 1 tiết 1   1 

 Thi kỹ năng thực hành 5  5  

 Tổng 135  132 3 
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Bài 1. 

THỰC HÀNH SỬ DỤNG MỘT SỐ THIẾT BỊ, DỤNG CỤ THÚ Y 

Mã bài: 01 

Giới thiệu 

 Thiết bị, dụng cụ thú y đóng vai trò quan trọng với ngành chăn nuôi – thú y. Để 

đạt được hiệu quả điều trị như mong muốn thì việc lựa chọn, sử dụng sản phẩm đúng 

với mục đích là điều thiết yếu. Để hiểu được công dụng, cách sử dụng, hãy nghiên cứu 

bài học dưới đây: 

Mục tiêu 

- Kiến thức: 

Mô tả được cấu tạo và nguyên lý hoạt động một số thiết bị, dụng cụ thú y. 

- Kỹ năng: 

+ Sử dụng được một số thiết bị, dụng cụ thú y. 

+ Thực hiện vệ sinh, bảo dưỡng một số thiết bị, dụng cụ thú y  

- Năng lực tự chủ và chịu trách nhiệm: 

+ Làm việc độc lập hoặc theo nhóm, giải quyết công việc, vấn đề phức tạp 

trong điều kiện thay đổi. 

+ Hướng dẫn, giám sát những người khác thực hiện nhiệm vụ xác định; chịu 

trách nhiệm cá nhân và chịu trách nhiệm với nhóm. 

 + Đánh giá chất lượng công việc sau khi hoàn thành và kết quả thực hiện của 

các thành viên trong nhóm. 

Nội dung chính 

1.1. Sử dụng các loại bơm, kim tiêm    

1.1.1 Bơm tiêm 

- Thường dùng trong thú y là bơm tiêm có vỏ sắt, gồm loại 10 ml và loại 20 ml. 

 

Hình 1.1: Cấu tạo bơm tiêm vỏ sắt dùng trong thú y 

Lưu ý: 

Vặn tay nắm phía sau để tăng giảm độ khít của gioăng cao su. Có thể kiểm tra độ 

kín của bơm tiêm bằng cách: 

+ Rút pit tông ra khoảng 1,5 đến 2 cm 

+ Dùng 1 ngón tay trái bịt kín phía phía đốc kim. 

+ Tiếp tục kéo pít tông ra cho đến khi thấy chặt tay. 

+ Thả tay phải ra, pít tông sẽ bị hút ngược về vị trí cũ. 
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+ Nếu pít tông không chạy trở lại là do: 

. Gioăng cao su ép quá chặt vào  

thành thuỷ tinh 

. Gioăng cao su không kín. 

- Đốc kim: 

+ Không được quá mòn. 

+ Lắp vừa khít với kim tiêm. 

1.1.2. Bơm tiêm tự động 

a. Cấu tạo 

- Ống thủy: Là phần ống có màu trong suốt có các vạch chia độ từ 0,1 - 2 - 5ml, 

ống thủy là nơi chứa thuốc trước khi thuốc được đưa vào cơ thể vật nuôi. 

- Tay tựa và tay đẩy: Là phần tiếp xúc với tay người sử dụng, có tác dụng giữ 

vững bơm tiêm trong khi tiêm. 

- Ốc điều chỉnh liều lượng: Là ốc nằm trên trụ pit tông và cách tay đẩy một 

khoảng cách nhỏ, chúng có chức năng điều chỉnh dung lượng thuốc tối đa đi vào bơm 

tiêm trong mỗi lần tiêm. 

- Đầu vào: Là đầu đi vào của thuốc, được thiết kế vuông góc với phần thân bơm 

tiêm cũng là điểm kết nối của ống nhựa mềm dẫn thuốc. 

- Đầu cắm kim: Là nơi cắm các loại kim tiêm, đầu cắm kim được thiết kế hình 

trụ tròn nhỏ và làm bằng inox, được làm theo một kích thước chung để cắm được mọi 

loại kim tiêm khác nhau. 

- Bộ phận lắp giữ bình chứa thuốc: Là phần có thể tháo rời với bơm tiêm, được làm 

bằng nhựa, dùng để lắp và cố định bình chứa thuốc có dung tích nhỏ. 

 

Hình 1.2. Cấu tạo bơm tiêm tự động 

b. Cách sử dụng  

Bước 1: Lắp các bộ phận kim tiêm và bộ phận lắp giữ bình thuốc vào bơm tiêm, 

điều chỉnh ốc điều chỉnh dung lượng thuốc tối đa cho mỗi lần tiêm. 

Bước 2: Lắp bình thuốc vào bộ phận lắp giữ bình thuốc, nếu bình thuốc quá lớn 

thì cần phải sử dụng đến dây dẫn thuốc bằng ống nhựa mềm và kim hút thuốc. Đầu 

tiên, nối một đầu dây dẫn dẫn thuốc với đầu vào của bơm tiêm, đầu còn lại nối với kim 

hút thuốc loại dài sau đó thả kim vào bình thuốc là ta đã hoàn thành xong bước 2. 

Bước 3: Sau khi lắp bình thuốc thành công thuốc sẽ được tự động nạp vào bơm 

tiêm và chứa ở ống thủy. 
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Bước 4: Thực hiện tiêm cho vật nuôi bằng cách tác động lực vào tay đẩy và tay 

tựa của bơm tiêm pit thông sẽ chuyển động và đẩy thuốc vào cơ thể vật nuôi. Khi tiêm 

thao tác cần nhẹ nhàng nhưng vẫn đảm bảo nhanh và chính xác để vật nuôi không bị 

quá đau. 

Bước 5: Đặt tay giữ vị trí cắm kim tiêm và rút kim tiêm ra kết thúc quá trình tiêm. 

Sau khi rút kim tiêm ra thuốc sẽ tự động được nạp vào bơm tiêm để chuẩn bị 

cho lần tiêm tiếp theo, với loại kim tiêm tự động này sẽ không phải hút thuốc như đối 

với các loại kim thông thường khác. 

c. Lưu ý khi sử dụng 

- Khử trùng bơm tiêm, kim tiêm trong nước sôi 100oC từ 3-5 phút. 

- Lắp loại kim tiêm phù hợp với vật nuôi và phù hợp với tính chất từng loại 

thuốc được tiêm. 

- Thực hiện tiêm cho các cá thể khỏe mạnh trước, các cá thể yếu sau. 

- Khi phát hiện có dấu hiệu khó tiêm, pit tông bị nhờn cần kiểm tra bơm tiêm và 

thay thế khi cần thiết để đảm bảo lượng thuốc khi tiêm được chính xác. 

- Đeo găng tay và mặc đồ bảo hộ khi tiêm. 

1.1.3. Các loại kim tiêm 

Có 3 loại chính: 

- Kim ngắn (1,5 cm): dùng để tiêm dưới da. 

- Kim vừa (3 cm): dùng để tiêm bắp. 

- Kim dài (5 cm): dùng để tiêm tĩnh mạch. 

-  

Hình 1.3. Các loại kim tiêm 

- Cỡ kim tiêm: 

Chọn cỡ kim tiêm phù hợp để tiêm cho đối tượng vật nuôi: 

+ Kim cỡ 16 để tiêm trâu bò. 

+ Kim cỡ 10 để tiêm lợn con. 

+ Kim cỡ 9 để tiêm gia cầm. 

1.1.4. Bơm tiêm bán tự động 

Loại bơm tiêm inox bán tự động có vỏ được làm bằng inox, ống thủy tinh cao 

cấp, có các loại dung tích từ: 10ml, 20ml 30ml, 50ml hoặc 100ml dùng tiêm cho heo 

(lợn), bò và các loại gia súc, gia cầm khác nhau. 

a. Cấu tạo 

- Ống thủy: Là nơi chứa thuốc, trên ống thủy có vạch chia. 

- Pittong 

- Tay cầm 

- Ốc điều chỉnh dung lượng: cho phép điều chỉnh lượng thuốc tối đa khi tiêm 

cho mỗi vật nuôi trong mỗi lần tiêm, 1-2-3-4-5ml 


